Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
· [bookmark: _Toc181000226]TÊN CÔNG TRÌNH: CHỐNG THẤM BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH NHÀ MÁY NƯỚC TÂN PHÚ
· [bookmark: _Toc181000227][bookmark: _Hlk97025535]ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 33 CHẾ LAN VIÊN - PHƯỜNG TÂY THẠNH - QUẬN TÂN PHÚ - TPHCM 
· CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC NGẦM SÀI GÒN
Địa chỉ	: 33 Chế Lan Viên - Phường Tây Thạnh - Tp. HCM
Điện thoại	: 028.38495925
Fax		: 028.38152122
· [bookmark: _Toc181000228]ĐƠN VỊ TƯ VẤN	: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ROADLAND
Địa chỉ: 206/44a XVNT - Phường Thạnh Mỹ Tây - Tp. HCM
MSDN: 0310.477.988 - Điện thoại: 0368.477.988
· NGUỒN VỐN THỰC HIỆN: Vốn kinh doanh.
2. Các căn cứ pháp lý:
· [bookmark: _Hlk163987322]Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
· Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng về quy định và phân cấp công trình xây dựng;
· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
· Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
· Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng;
· Quyết định số 105/QĐ-NNSG ngày 23 tháng 04 năm 2025, về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư, dự án: Chống thấm bể chứa nước sạch Nhà máy nước Tân Phú. 
· [bookmark: _Hlk205991803]Báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định hiện trạng kết cấu công trình do Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Xây dựng thực hiện.
[bookmark: _Toc310607559][bookmark: _Toc335979539][bookmark: _Toc336239250][bookmark: _Toc336240521][bookmark: _Toc336240579][bookmark: _Toc336249493][bookmark: _Toc336250148][bookmark: _Toc336250255][bookmark: _Toc336250321][bookmark: _Toc336347905][bookmark: _Toc336348044][bookmark: _Toc336508039][bookmark: _Toc336508172][bookmark: _Toc336508304][bookmark: _Toc336508436][bookmark: _Toc336510788][bookmark: _Toc336510853][bookmark: _Toc336510918][bookmark: _Toc336510983][bookmark: _Toc336516809][bookmark: _Toc336521426][bookmark: _Toc336521491][bookmark: _Toc336521555][bookmark: _Toc336521620][bookmark: _Toc336523849][bookmark: _Toc336523980][bookmark: _Toc336524049][bookmark: _Toc336525044][bookmark: _Toc336588989][bookmark: _Toc336867158][bookmark: _Toc336867231][bookmark: _Toc337543988][bookmark: _Toc337544058][bookmark: _Toc337544126][bookmark: _Toc337821142][bookmark: _Toc338157534][bookmark: _Toc338400145][bookmark: _Toc338756684][bookmark: _Toc338756793][bookmark: _Toc362351029][bookmark: _Toc362351679][bookmark: _Toc78988275][bookmark: _Toc207803261][bookmark: _Toc65659490][bookmark: _Toc67995801][bookmark: _Toc68083885]3. Tiêu chuẩn áp dụng:
· [bookmark: _Hlk118791974][bookmark: _Hlk112579165][bookmark: _Hlk152658239]ASTM C348-21: Phương pháp thử tiêu chuẩn về cường độ uốn của vữa xi măng thủy lực hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· ASTM C109: Phương pháp thử tiêu chuẩn cho cường độ nén của vữa xi măng thủy lực (Sử dụng mẫu hình khối cạnh 2 inch hoặc 50 mm) hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· ASTM D1644-01: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho hàm lượng không bay hơi của vecni.
· ASTM D695-15: Tiêu chuẩn phương pháp thử khả năng chịu nén của nhựa dẻo hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· ASTM D790-15: Tiêu chuẩn phương pháp thử khả năng chịu uốn của nhựa dẻo hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· ASTM C881-02: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· [bookmark: _Hlk118798344]ASTM C882: Tiêu chuẩn thí nghiệm cường độ cắt trượt của vật liệu sửa chữa bê tông hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· ASTM D4541-22: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho độ bền kéo của lớp phủ bằng máy thử độ bám dính di động.
· ASTM C1152/C1152M-97: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho clorua hòa tan trong axit trong vữa và bê tông.
· ASTM D2697-22: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho khối lượng vật chất không bay hơi trong lớp phủ trong suốt hoặc có sắc tố.
· EN 196-1:2016: Phương pháp thử xi măng - Phần 1: Xác định cường độ.
· ASTM D2240-15: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho tính chất cao su—Độ cứng.
· ASTM D1259-06: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho hàm lượng không bay hơi của dung dịch nhựa.
· D412-16: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho cao su lưu hóa và chất đàn hồi nhiệt dẻo—Độ căng.
· ASTM D4508-06: Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho độ bền va đập của nhựa.
· ASTM D624-00: Phương pháp thử tiêu chuẩn về độ bền xé của cao su lưu hóa thông thường và chất đàn hồi nhiệt dẻo hoặc TCVN 1597-1:2006: Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm.
· BS EN 14891:2017: Sản phẩm chống thấm nước dạng lỏng dùng cho bên dưới gạch men được liên kết bằng keo dán. Yêu cầu, phương pháp thử nghiệm, đánh giá và xác minh tính ổn định của hiệu suất, phân loại và đánh dấu.
· JIS A 7502-2:2015: Công nghệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cống rãnh - Phần 2: Tiêu chuẩn thiết kế để ngăn ngừa ăn mòn axit sunfuric.
· TCVN 6492:2011: Chất lượng nước – Xác đinh pH.
· TCVN 9337:2012: Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng.
· TCVN 8826 : 2024: Phụ gia hóa học cho bê tông.
· TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 1651-1:2018: Cốt thép bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
· TCVN 1651-2:2018: Cốt thép bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.
· QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
· TCVN 9014:2011: Sơn Epoxy hoặc tiêu chuẩn tương đương.
[bookmark: _Toc207803208]4. Sự cần thiết đầu tư:
Nhà máy nước Tân Phú thuộc dự án khai thác nước ngầm Hóc Môn công suất 50.000m³/ngày đêm, được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 1991 đến tháng 11 năm 1993 hoàn thành và đưa vào hoạt động cho đến nay. Nhà máy bao gồm nhiều công trình xây dựng với các công năng khác nhau trong dây chuyền sản xuất nước sạch. Trong đó, có 02 bể chứa nước sạch 5.000m³/bể. Bể chứa được xây dựng bằng bê tông cốt thép toàn khối, dạng bể kín đặt âm đất có kích thước (42x30x4,5)m, phần âm đất sâu 3,72m, phần nổi trên mặt đất 0,78m, trên bản nắp bể được đắp đất chống đẩy nổi dày 0,9m bao bọc bằng tường chắn đất xây gạch dày 20cm.
Hiện tại, 02 bể chứa đã trải qua thời gian dài sử dụng, bề mặt bê tông trong lòng bể đã bị lão hóa, rạn nứt, lớp bê tông bảo vệ cốt thép bị bong tróc dẫn đến thấm mục, suy giảm khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép.
Mặt khác, trong quá trình vận hành nhà máy phải đảm bảo các công trình luôn luôn trong tình trạng hoạt động tốt, không xảy ra sự cố làm gián đoạn dây chuyền sản xuất. Vì vậy, việc đầu tư sửa chữa kết cấu, chống thấm cho các bể chứa nước sạch là cần thiết và cấp bách.
[bookmark: _Toc207803209]5. Mục tiêu dự án:
Thi công sửa chữa, chống thấm các bể chứa nhằm duy trì kết cấu ổn định và kéo dài tuổi thọ công trình, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, liên tục để cung cấp nguồn nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh của người dân thành phố;
Lựa chọn lớp vật liệu chống thấm các bể chứa có độ bền và tính năng ưu việt;
Đảm bảo chống thấm tuyệt đối; đảm bảo khả năng chống ăn mòn và nâng cao tuổi thọ cho công trình;
Lớp vật liệu chống thấm mới phải đạt yêu cầu không gây độc hại, thân thiện với môi trường, con người và nguồn nước bên trong bể chứa;
Tuổi thọ của lớp chống thấm cao, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư góp phần ổn định kinh tế, chính trị và an sinh xã hội.
[bookmark: _Toc444958408][bookmark: _Toc207803211]6. Địa điểm xây dựng, đặc điểm hiện trạng:
a. [bookmark: _Toc78988283][bookmark: _Toc207803212]Địa điểm công trình:
Các bể chứa nước sạch thuộc hệ thống công trình xử lý, sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Tân Phú tại số 33 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, TP.HCM.
b. [bookmark: _Toc78988284][bookmark: _Toc207803213]Đặc điểm hiện trạng công trình:
· Hệ thống bể chứa được chia thành 2 bể song song, dạng bể kín, mỗi bể có kích thước (40x30x4,5)m thể tích khoảng 5.000m³ kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200.
· Bể đặt âm dưới mặt đất 3,72m, phần nổi trên mặt đất 0,78m, phía trên bản nắp có đắp đất dày 0,9m chống đẩy nổi. Đất đắp được giữ bằng tường chắn đất gạch xây cao 1,1m dày 20cm.
· Bể được chia thành 04 ngăn, vách ngăn dọc-ngang bằng bê tông cốt thép dày 25cm. Cửa thông ngăn đặt tại vách ngăn ngang kích thước WxH=800x1800.
· Bản nắp bằng bê tông cốt thép dày 16cm, hệ thống chống đỡ bản nắp gồm dầm ngang-dọc-cột bằng bê tông cốt thép với tiết diện (25x25)cm. Trên bản nắp có bố trí 04 hố thăm tại 04 gốc bể, gồm 03 hố thăm (0,7x0,7)m, 01 hố thăm (1,2x1,2)m, và các ống thông khí Ø200 rải đều trên bề mặt nắp. Hiện tại các thang thăm đã bị mục rỉ không đảm bảo an toàn nên cần được thay mới.
· Bản đáy bằng bê tông cốt thép dày 22cm với 04 mạch ngừng (2 dọc, 2 ngang) rộng 20cm÷25cm, mạch ngừng được chèn bằng bê tông đá dăm nhỏ mác 300 có gia cường cốt thép 10%.
· Thành bể bằng bê tông cốt thép dày 25cm, có ngắt mạch ngừng tại thành ngang và thành dọc theo mạch của bản đáy.
Hiện tại lớp bê tông mặt dưới bản nắp, dầm, trụ, thành, đáy (trong lòng bể) đã bị ăn mòn, rửa trôi cốt liệu hạt nhỏ của bê tông, một số vị trí lớp bê tông bảo vệ cốt thép bị bong tróc làm lộ cốt thép gây rỉ sét, và một số vết nứt bê tông cục bộ.
7. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
[bookmark: _Toc444958460][bookmark: _Toc196675969][bookmark: _Toc207803279]Tiến độ thi công xây dựng0
· Trong đó:
· Thời gian thi công hoàn thành = 40 ngày x 2 bể = 80 ngày
· Thời gian nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 bể = 5 ngày x 2 bể = 10 ngày
II. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH NHƯ SAU:
1. [bookmark: _Toc118882542][bookmark: _Toc196578067][bookmark: _Toc207803264]Sửa chữa các vết nứt bê tông:
Sửa chữa các vết nứt bê tông bằng hệ thống sửa chữa của vật liệu keo gốc epoxy độ nhớt thấp như sau:
· Làm sạch vết nứt bằng máy nén khí và giữ cho vết nứt khô ráo.
· Khoan gắn ống thép đường kính 10mm dọc theo vết nứt khoảng cách giữa các ống là 20cm.
· Quét keo mặt ngoài vết nứt: Keo gốc epoxy quét dọc theo vết nứt rộng 10cm nhằm chống trào keo khi bơm.
· Bơm keo epoxy độ nhớt thấp qua ống thép bằng máy bơm cầm tay để hàn kín vết nứt.
· Cắt ống bơm và mài hoàn thiện sau 24 giờ.
2. [bookmark: _Toc196578069][bookmark: _Toc207803265]Sửa chữa vị trí bê tông bong tróc và gia cường cốt thép:
Sau khi vệ sinh tẩy rửa bề mặt bê tông, đơn vị thi công kiểm tra rà soát để xác định vùng bê tông bị bong tróc, cốt thép lộ thiên hoen rỉ. Nếu có thì tiến hành sửa chữa theo phương án sau, khối lượng ước tính ban đầu khoảng 3% tổng diện tích chống thấm, khối lượng thanh quyết toán sẽ xác định theo thực tế thi công được các bên xác nhận.
Sửa chữa gia cường hệ kết cấu: bằng vữa sửa chữa cường độ cao không co ngót
· Đục phá mở rộng bề mặt bê tông xung quanh vị trí hư hỏng nhằm loại bỏ phần bê tông lão hóa, mục xốp.
· Làm sạch gỉ sét của đoạn cốt thép bằng bàn chải thép 
· Gia cường cốt thép nếu cốt thép bị suy giảm tiết diện theo chỉ dẫn trên bản vẽ thiết kế.
· Thổi sạch toàn bộ bề mặt vị trí đang sửa chữa bằng thổi nước/cát hoặc khí nén để loại bỏ bụi bê tông, bụi gỉ sét, xỉ hàn...
· Trộn vữa sửa chữa cường độ cao không co ngót theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
· Trộn keo quét kết nối bê tông cũ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
· Sử dụng chổi, con lăn hay thiết bị phun trực tiếp keo quét kết nối bê tông cũ lên bề mặt bê tông.
· Rót vữa sửa chữa cường độ cao không co ngót đã trộn vào vị trí, ván khuôn phải đảm bảo được dựng chắc chắn và kín nước.
· Bảo dưỡng: giữ bề mặt vữa lộ thiên có thể nhìn thấy được càng nhỏ càng tốt và bảo vệ vữa tránh mất hơi nước sớm bằng các biện pháp bảo dưỡng thông thường (giữ ẩm, phủ bao bố ướt, dùng hợp chất bảo dưỡng phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo quy định nhà nước).
3. [bookmark: _Toc196578071][bookmark: _Toc207803266]Sửa chữa bề mặt bê tông và sơn chống thấm:
(1) Vệ sinh, tạo phẳng bề mặt bê tông thành vách bể, đáy bể và các cấu kiện bên trong các bể chứa:
· [bookmark: _Hlk205911405]Sau khi xả kiệt các bể chứa, bề mặt bê tông bị đóng bám rong rêu, tạp chất hữu cơ nên cần tiến hành phun nước áp lực cao 300 bar để tẩy rửa, vệ sinh sạch sẽ;
· Tiếp theo tăng áp lực phun lên 500 bar để phá vỡ lớp vữa mềm yếu, mục xốp trước khi thực hiện công tác phun lớp hợp chất thẩm thấu.
(2) Lớp thẩm thấu: Phun hợp chất thẩm thấu chống ăn mòn và chống thấm bê tông, định mức 0,05 kg/m².
(3) Trám trát lại toàn bộ bề mặt bê tông bằng vữa sửa chữa không co ngót cường độ cao, định mức 5 kg/m² (chiều dày từ 2.5÷3.0mm).
(4) Các lớp chống thấm:
a- Đối với mặt bản đáy: (là bề mặt không bị ảnh hưởng của trọng lực)
· Lớp lót: Phun lớp sơn lót là hợp chất kết dính gốc Epoxy-amin 2 thành phần, định mức 0,35 kg/m² (đạt độ dày khoảng 0,3mm).
· Lớp phủ: Phun lớp sơn phủ là hợp chất chống thấm gốc Polyurea 2 thành phần, định mức 1,2 kg/m² (đạt độ dày khoảng 1,0mm).
b- [bookmark: _Hlk205222655]Đối với mặt dưới bản nắp, tường, dầm, cột: (là các mặt nằm ngang và thẳng đứng bị tác động của trọng lực, nên được chia thành nhiều lớp để thi công nhằm tránh sơn bị tạo nhủ)
· Lớp lót: Phun lớp sơn lót là hợp chất kết dính gốc Epoxy-amin 2 thành phần, định mức 0,35 kg/m² (đạt độ dày khoảng 0,3mm).
· Lớp phủ thứ 1: Phun lớp sơn phủ là hợp chất chống thấm gốc Polyurea 2 thành phần, định mức 0,6 kg/m² (đạt độ dày khoảng 0,5mm).
· Lớp phủ thứ 2: Phun lớp sơn phủ là hợp chất chống thấm gốc Polyurea 2 thành phần, định mức 0,6 kg/m² (đạt độ dày khoảng 0,5mm).
4. [bookmark: _Toc207803267]Thay mới thang thăm:
· Tháo dỡ 08 thang thăm hiện hữu đã mục rỉ tại vị trí 06 hố thăm kích thước (0.7x0.7)m và 02 hố thăm kích thước (1.2x1.2)m.
· Gia công lắp đặt 08 thang thăm mới bằng thép không rỉ SUS 304, 02 thanh đứng bằng thép vuông đặc 50x50-SUS 304 cách nhau 0.5m, các bậc thang bằng thép vuông đặc 40x40-SUS 304 khoảng cách 30cm/bậc
· Thang được neo giữ vào thành bê tông bằng bu lông nở inox 304 liên kết pát thép L75x50x5-SUS 304 với thanh neo bằng thép đặc vuông 40x40-SUS 304 khoảng cánh 0.5m/thanh neo x 2 bên.
· Các đường hàn liên kết đạt chiều dày ≥ 5mm với phương pháp hàn phù hợp (như hàn que inox, hàn plasma hoặc hàn khí) mối hàn đều, đạt chất lượng và thẩm mỹ.
III. [bookmark: _Toc207803269]YÊU CẦU VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
1. [bookmark: _Toc207803270][bookmark: _Toc196578068]YÊU CẦU VẬT LIỆU:
a. [bookmark: _Toc207803271]Yêu cầu vật liệu sửa chữa các vết nứt bê tông:
· Tiêu chí kỹ thuật keo quét mặt ngoài vết nứt:
	TT
	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Modun đàn hồi khi nén
	Tối thiểu
1400 N/mm²
	ASTM C881 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	2
	Cường độ bám dính
	
	ASTM C882 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	
	· 2 ngày
	> 7 N/mm²
	

	
	· 14 ngày
	> 10 N/mm²
	


· Tiêu chí kỹ thuật keo bơm vết nứt:
	TT
	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Cường độ nén
	≥ 55 N/mm²
	ASTM D695-15 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	2
	Cường độ kéo khi uốn
	≥ 25 N/mm²
	ASTM D790-15 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Cường độ bám dính
	
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	
	· 2 ngày
	≥ 7 N/mm²
	

	
	· 14 ngày
	≥ 11 N/mm²
	

	4
	Độ nhớt ở 30oC
	
	

	
	· ở 20oC
	29oc.poise
	

	
	· ở 30oC
	13oc.poise
	


b. [bookmark: _Toc196578070][bookmark: _Toc207803272]Yêu cầu vật liệu vữa sửa chữa cường độ cao không co ngót
· Tiêu chí kỹ thuật keo quét kết nối bê tông cũ:
	TT
	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Cường độ nén (7 ngày)
	> 35 N/mm²
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	2
	Modun đàn hồi khi nén (7 ngày)
	> 600 MPa
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Cường độ kéo (7 ngày)
	> 14 N/mm²
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	4
	Độ giãn dài kéo đứt (7 ngày)
	> 1 %
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Cường độ bám dính
	
	ASTM C881-02 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	
	· 2 ngày
	> 7 N/mm²
	

	
	· 14 ngày
	> 10 N/mm²
	


· Tiêu chí kỹ thuật vữa sửa chữa cường độ cao:
	TT
	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Cường độ nén
	
	ASTM C109 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	
	· 1 ngày
	≥ 15 N/mm2
	

	
	· 28 ngày
	≥ 45 N/mm2
	

	2
	Cường độ uốn (sau 28 ngày)
	7 : 8 MPa
	ASTM C348 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Cường độ kết dính
	≥ 1,5 MPa
	ASTM D4541 hoặc tiêu chuẩn tương đương


c. [bookmark: _Toc196578072][bookmark: _Toc207803273]Yêu cầu vật liệu vật liệu sơn chống thấm:
· Tiêu chí kỹ thuật hợp chất thẩm thấu:
	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Hàm lượng chất khô
	≥ 45%
	ASTM D1644-01 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	2
	Độ PH của vật liệu
	6,5 ~ 7
	TCVN 6492:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Mức độ thấm ion clo của bê tông khi phủ chất thẩm thấu
	≤ 1500 C
(Cu-lông)
	TCVN 9337:2012 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	4
	Hàm lượng ion clo hòa tan axit
trong bê tông ở độ sâu 0-3 cm khi
phủ chất thẩm thấu và ngâm trong dung dịch NaCl 3% trong
3 tháng
	≤ 0,015 %
	ASTM C1152/C1152M-97 hoặc tiêu chuẩn tương đương


· Tiêu chí kỹ thuật sơn lót gốc Epoxy-amin:
	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Hàm lượng chất rắn
	~ 100 % (theo thể tích) / ~ 100% (theo khối lượng)
Tất cả các giá trị đo ở 23°C
	DIN EN 827 / ASTM D2697 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	2
	Cường độ nén
	≥ 80 N/mm2
(28 ngày/ +23ºC)
	EN 196 - 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Cường độ uốn
	~ 30 N/mm2
(28 ngày/ +23ºC)
	EN 196 - 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	4
	Cường độ bám dính trên bê tông M30
	≥ 2,5 N/mm2
	ASTM D4541 / ISO 4624 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Độ cứng Shore D
	76
(7 ngày/+23ºC)
	ASTM D2240 / DIN53 505 hoặc tiêu chuẩn tương đương


· Tiêu chí kỹ thuật sơn phủ gốc Polyurea:
	TT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Giá trị
	Tiêu chuẩn

	1
	Cơ sở thành phần hóa học

	Thành phần A: Isocyanate
Thành phần B: Polyamine
	

	2
	Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
	0 %
	DIN EN ISO 11890-1 / ASTM D1259 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	3
	Hàm lượng chất rắn
	100 %
	DIN EN 827 / ASTM D2697 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	4
	Độ bền mài mòn Taber
C-17, 1000 vòng, 1kg
	≤ 30 mg
	

	5
	Độ bền kéo
	≥ 18 Mpa
	[bookmark: _Hlk196666214]ASTM D412-16 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	6
	Độ giãn dài khi đứt
	≥ 300 %
	ASTM D412-16 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	7
	Độ cứng
	≥ 42 Shore D
	ASTM D2240 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	8
	Cường độ xé rách
	≥ 75 kN/m
	[bookmark: _Hlk196666376]ASTM 624 / TCVN 1597-1:2006 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	9
	Cường độ bám dính trên
bê tông M30
	≥ 1,5 Mpa
	ASTM D4541 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	10
	Khả năng chống va đập
	Không có vết nứt hoặc bong tróc
	ASTM D4508 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	11
	Khả năng chịu nhiệt
	-45 đến 175 °C
	

	12
	Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh
ở 150 kPa trong 7 ngày
	Không thấm
	[bookmark: _Hlk196666647]BS EN 14891:2017 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	13
	Ảnh hưởng của vật liệu tiếp xúc
nước uống AS/ NZS 4020:2018
	An toàn tiếp xúc
	

	14
	Thí nghiệm 15 chỉ tiêu thí nghiệm vi
sinh và hóa lý của mẫu nước ngâm
trong bể sơn bằng vật liệu chống thấm
	Nằm trong giới hạn
cho phép nước sinh hoạt.
	QCVN 01-1:2018/BYT hoặc tiêu chuẩn tương đương

	15
	Tính thấm ion clorua
	≤ 100 C
(Cu-lông)
	TCVN 9337:2012, TCVN 8826:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	16
	Độ sâu xâm nhập sulphate khi ngâm
trong Axit sunfuric 10% trong 120 ngày
	< 100 Micron
	JIS A 7502-2:2015 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	17
	Kháng kiềm
	Không phồng rộp hay bị bong tróc
	


d. [bookmark: _Toc207803274]Yêu cầu đối với vật liệu gia công thang thăm:
· Thép hình V50x50x5 thép không rỉ có mác 304 (SUS 304 theo tiêu chuẩn JIS hoặc tương đương)
· Thép đặc 40x40 và 50x50 có mác 304 (SUS 304 theo tiêu chuẩn JIS hoặc tương đương).
· Bu lông nở inox M.12x150.
Bảng yêu cầu chỉ tiêu thành phần hóa học thép không rỉ SUS 304
	STT
	Thành phần hóa học
	Đơn vị
	Hàm lượng

	1
	Mn
	%
	≤ 2.00

	2
	Cr
	%
	18÷20

	3
	Ni
	%
	18÷10.5

	4
	C
	%
	≤ 0.08

	5
	Si
	%
	≤ 1.00


[bookmark: _Toc207803277]

IV. THỜI HẠN SỬ DỤNG, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
1. [bookmark: _Toc207803278]Thời hạn sử dụng: 
Các bể chứa sau khi sơn chống thấm đưa vào sử dụng sẽ có tuổi thọ trên 15 năm theo tuổi thọ của vật liệu chống thấm do nhà sản xuất công bố và cam kết. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ – CP, ngày 26/01/2021.
2. Bảo trì công trình:
Sau thời gian đơn vị thi công thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ – CP, ngày 26/01/2021, Chủ đầu tư phải tự thực công tác bảo trì công trình theo qui định tại Mục 2 của cùng Nghị định nêu trên.
V.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc97569180][bookmark: _Toc118880969][bookmark: _Toc207803282][bookmark: _Toc395295242][bookmark: _Toc395557209][bookmark: _Toc427781131][bookmark: _Toc443147686]Yêu cầu chung:
a. Công tác chuẩn bị:
Do bể chứa nằm trong không gian kín nên trong suốt quá trình thi công bên trong bể nhà thầu phải bố trí đèn chiếu sáng và có biện pháp thông gió, chống bụi, bảo vệ công nhân bên trong như mang đồ bảo hộ, mặt nạ chống bụi, khẩu trang, bố trí máy hút bụi,… chống phát tán bụi ra môi trường.
b. Công tác chống thấm:
Tất cả các bề mặt bê tông phải được vệ sinh sạch, không được dính các chất nhiễm bẫn. Các tạp chất dễ bong tróc và bụi bề mặt phải được loại bỏ. Đối với các diện tích lớn phải sử dụng máy phun nước áp lực cao để vệ sinh bề mặt. Các khu vực nhỏ có thể dùng khoan đục thủ công với công suất phù hợp.
Quy trình xử lý chống thấm phải tuân thủ chặt chẽ theo các chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
2. [bookmark: _Toc97569181][bookmark: _Toc118880970][bookmark: _Toc207803283]Kỹ thuật thi công sửa chữa vết nứt và gia cường hệ kết cấu:
c. [bookmark: _Hlk112579248]Sửa chữa các vết nứt bê tông bằng hệ thống sửa chữa của vật liệu keo gốc epoxy độ nhớt thấp như sau:
· Làm sạch vết nứt bằng máy nén khí và giữ cho vết nứt khô ráo.
· Khoan gắn ống thép đường kính 10mm dọc theo vết nứt khoảng cách giữa các ống là 20cm.
· Quét bám dính keo gốc epoxy dọc theo vết nứt.
· Bơm keo epoxy độ nhớt thấp qua ống thép bằng máy bơm cầm tay để hàn kín vết nứt.
· Cắt ống bơm và mài hoàn thiện sau 24 giờ.
d. Sửa chữa gia cường cốt thép:
Hướng dẫn sửa chữa cốt thép rỉ sét, gia cường hệ kết cấu (Hướng dẫn sửa chữa bằng vữa sửa chữa cường độ cao):
· Đục phá mở rộng bề mặt bê tông xung quanh vị trí hư hỏng nhằm loại bỏ phần bê tông lão hóa, mục xốp.
· Làm sạch toàn bộ các thanh thép bị rỉ sét bằng hóa chất, bàn chải thép.
· Hàn chồng ghép các thanh thép bị suy giảm tiết diện, sử dụng thanh thép có đường kính phù hợp nhằm đảm bảo tiết diện sau khi hàn chồng ghép bằng tiết diện thanh thép nguyên mẫu ban đầu.
· Vệ sinh toàn bộ bề mặt vị trí đang sửa chữa bằng thổi nước/cát hoặc khí nén để loại bỏ bụi bê tông, bụi gỉ sét, xỉ hàn...
· Trộn vữa: Bột được thêm từ từ vào nước đã được định lượng trước sao cho thích hợp với độ sệt mong muốn. Trộn bằng máy trộn với tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/phút) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt được độ sệt, mịn. Tỷ lệ trộn theo khối lượng: bột:nước = 1:0.15.
· Trộn keo kết dính bê tông cũ-mới: Trộn 2 thành phần lại với nhau bằng máy trộn hoặc thiết bị phun trực tiếp lên bề mặt đã chuẩn bị. Tỷ lệ trộn A:B=2:1 theo khối lượng.
· Sử dụng chổi, con lăn hoặc thiết bị phun trực tiếp keo kết dính bê tông cũ-mới lên bề mặt bê tông.
· Rót vữa đã trộn vào vị trí, ván khuôn phải đảm bảo được dựng chắc chắn và kín nước. Hoặc áp dụng phương pháp trám trát dạng vữa sệt cho những vị trí không thể lắp dựng ván khuôn.
· Bảo dưỡng: giữ bề mặt vữa lộ thiên có thể nhìn thấy được càng nhỏ càng tốt và bảo vệ vữa tránh mất hơi nước sớm bằng các biện pháp bảo dưỡng thông thường (giữ ẩm, phủ bao bố ướt, phun hợp chất bảo dưỡng như Antisol E).
3. [bookmark: _Toc118880971][bookmark: _Toc207803284]Quy trình làm sạch bề mặt bê tông chuẩn bị cho công tác chống thấm:
· Phun nước với áp lực tối thiểu 300 bar vệ sinh toàn bộ lòng bể chứa và các cấu kiện bên trong (như dầm, cột) hết các tạp chất hữu cơ, rong rêu và các lớp sơn cũ.
· Phun nước với áp lực tối thiểu 500 bar phá vỡ lớp vữa mềm yếu, mục xốp.
· Dọn dẹp vệ sinh hết tạp chất và nước đọng trên mặt bê tông.
· Phun hợp chất thẩm thấu chống ăn mòn và chống thấm bê tông, định mức 0,05 kg/m² lên toàn bộ bề mặt bê tông.
· [bookmark: _Hlk206058277]Trám trát lại toàn bộ bề mặt bê tông bằng vữa sửa chữa không co ngót cường độ cao, định mức 5 kg/m² (chiều dày từ 2.5÷3.0mm).
4. [bookmark: _Toc118880972][bookmark: _Toc207803285]Quy trình thi công công chống thấm trong lòng bể:
· Chuẩn bị bề mặt thi công:
· Bề mặt bê tông sạch sẽ, không bị nhiễm bụi bẩn, dầu mỡ, và các thành phần dễ bong tróc khác.
· Vết nứt, bề mặt xốp và khu vực bong tróc phải được loại bỏ và sửa chữa lại bằng các loại vữa sửa chữa thích hợp
· Bề mặt bê tông phải đáp ứng độ ẩm theo quy định của nhà sản xuất vật liệu chống thấm.
· Pha trộn hỗn hợp chống thấm: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
· Phun sơn chống thấm và định mức các lớp:
(a). Đối với mặt bản đáy: (là bề mặt không bị ảnh hưởng của trọng lực)
· Lớp lót: Phun lớp sơn lót là hợp chất kết dính gốc Epoxy-amin, định mức 0,35 kg/m². 
· Lớp phủ: Phun lớp sơn phủ là hợp chất chống thấm gốc Polyurea, định mức 1,2 kg/m².
(b). Đối với các mặt nằm ngang (trừ mặt bản đáy) và thẳng đứng: (là các mặt bị tác động của trọng lực, nên nhà thầu lưu ý chia thành 2 lớp để thi công nếu thấy sơn bị tạo nhủ)
· Lớp lót: Phun lớp sơn lót là hợp chất kết dính gốc Epoxy-amin, định mức 0,35 kg/m². 
· Lớp phủ: Phun lớp sơn phủ là hợp chất chống thấm gốc Polyurea 2 thành phần, định mức 1,2 kg/m² (hoặc chia thành 2 lớp thi công, mỗi lớp định mức 0,6 kg/m²).
5. [bookmark: _Toc207803286]Kỹ thuật gia công, lắp đặt thang thăm:
· Chuẩn bị:
· Bản vẽ: Theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.
· Vật liệu: Chuẩn bị đầy đủ các loại vật liệu như:
· Thép vuông đặc SUS 304 (Thép không rỉ - inox 304): Gồm thanh tiết diện 40x40 và 50x50;
· Thép góc L50x50x5-SUS 304 (Thép không rỉ - inox 304).
· Phụ kiện: Bu lông nở inox 304 M.12x150, keo dán, vật liệu hàn, v.v.
· Dụng cụ: Máy cắt, máy hàn, máy mài, thước, bút, búa, kìm, v.v.
· Gia công:
· Cắt các thanh inox theo kích thước đã định trong bản vẽ.
· Hàn các mối nối của thanh đứng với các thanh ngang, thanh liên kết và pát thép góc. Đảm bảo các mối hàn chắc chắn, nhẵn.
· Lắp đặt:
· Định vị khoảng cách pát liên kết, khoan bê tông tạo lỗ Ø16 sâu 15cm, bơm keo cấy thép chuyên dụng (Ramset hoặc tương đương).
· Đóng bu lông nở inox M.12x150 vào lỗ khoan.
· Lắp đặt thang vào vị trí, lắp siết bu lông cố định thang.
· Kiểm tra: Kiểm tra lại toàn bộ kết cấu, đảm bảo độ chắc chắn, an toàn và chính xác theo bản vẽ.
· Hoàn thiện:
· Vệ sinh: Lau chùi sạch sẽ bề mặt inox, loại bỏ bụi bẩn, vết hàn, và các dấu vết khác.
· Đánh bóng: Đánh bóng bề mặt inox để tạo độ sáng bóng và tăng tính thẩm mỹ.
· Kiểm tra và nghiệm thu: Kiểm tra lại toàn bộ công trình, đảm bảo chất lượng và độ an toàn trước khi nghiệm thu.



IV. Các bản vẽ
Hồ sơ thiết kế được duyệt phát hành cùng với E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia bằng tập tin quét (scan) với định dạng file PDF.

